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TT Họ và tên chủ hộ Địa chỉ
Khu vực không đảm bảo hạ tầng 
giao thông hoặc nguồn nước phục 

vụ chữa cháy

1 Trần Văn Tuấn Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ
2 Trần Thị Lan Vương Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ
3 Nguyễn Thị Bé Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ
4 Trần Thị Hay Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ
5 Huỳnh Văn An Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ Tổ 1 Khối phố Hòa Hạ
6 Trần Thị Sách Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
7 Huỳnh Thị Nữ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
8 Nguyễn Xuân Tỉnh Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
9 Nguyễn Văn Hợi Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ

10 Tạ Thị Mai Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
11 Nguyễn Văn Hường Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
12 Đinh Cao Thắng Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
13 Trần Thị Hà Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
14 Đinh Thế Toàn Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
15 Nguyễn Thị Mỹ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
16 Nguyễn Ngọc Luyện Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
17 Đionh Thế Cần Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ Tổ 3 Khối phố Hòa Hạ
18 Nguyễn Thị Thâu Tổ 5 Khối phố Hòa Hạ Tổ 5 Khối phố Hòa Hạ
19 Trần Út Tổ 5 Khối phố Hòa Hạ Tổ 5 Khối phố Hòa Hạ
20 Hoàng Quang Sang Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ
21 Đinh Thị Chuyền Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ
22 Nguyễn Văn Trung Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ
23 Nguyễn Cao Cường Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ
24 nguyễn Tấn Tiên Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ
25 Đinh Ngọc Anh Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ Tổ 7 Khối phố Hòa Hạ
26 Nguyễn Thị Lại Tổ 11 Khối phố Hòa Hạ Tổ 11 Khối phố Hòa Hạ
27 Nguyễn Hoanh Tổ 11 Khối phố Hòa Hạ Tổ 11 Khối phố Hòa Hạ
28 Nguyễn Thị Kim Ngọc Tổ 11 Khối phố Hòa Hạ Tổ 11 Khối phố Hòa Hạ
29 Bùi Thanh Tùng Tổ 14 Khối phố Hòa Hạ Tổ 14 Khối phố Hòa Hạ
30 Lê Văn Tỉnh Tổ 14 Khối phố Hòa Hạ Tổ 14 Khối phố Hòa Hạ

31 Nguyễn Thị Khuê
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

32 Lê Văn Định
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

33 Lê Văn Hiệp
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

34 Võ Đinh Kế
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

35 Phan Đình Giảng
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 2 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

36 Nguyễn Văn Luyện
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
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37 Ngô Văn Lai
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

38 Dương Thị Ngân
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

39 Nguyễn Thị Phượng
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

40 Nguyễn Thành Công
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

41 Võ Tấn Dũng
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

42 Nguyễn hải
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

43 Nguyễn Văn Vũ
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

44 Huỳnh Thị Ký
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 3 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

45 Huỳnh Ngọc Anh
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

46 Nguyễn Thị Hải
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

47 Huỳnh Nhị
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

48 Huỳnh Ngọc Bị
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

49 Huỳnh Đức Thu
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

50 Ngô Văn Thận
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

51 Huỳnh Như Mai
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

52 Huỳnh Văn Năm
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

53 Huỳnh Văn Tám
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 5 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

54 Nguyễn  Lương Tư
Khối phố Tam Thanh (Tổ 6 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 6 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)

55 Phan Đình Hải
Khối phố Tam Thanh (Tổ 6 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
Khối phố Tam Thanh (Tổ 6 Khối phố 

Hòa Thượng cũ)
56 Nguyễn Thị Tám Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
57 Võ Nguyên An Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
58 Võ Nguyên Toàn Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
59 Nguyễn Phạm Ngọc Linh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
60 Nguyễn Văn Màu Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
61 Nguyễn Thanh Tài Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
62 Hồ Thị Một Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
63 Nguyễn Thị Hai Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
64 Hồ Thị Ly Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
65 Hồ Đức một Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
66 Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
67 Nguyễn Thanh Bình Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
68 Nguyễn Quốc Dũng Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
69 Nguyễn Văn Tỉnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
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70 Nguyễn Văn Hợp Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
71 Nguyễn Văn Thư Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
72 Nguyễn Văn Phát Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
73 Bùi Văn Long Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
74 Đinh Quang Thắng Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
75 Đinh Văn Dư Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
76 Phạm Thịn Phải Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
77 Nguyễn Bá Huân Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
78 Nguyễn Văn Thi Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
79 Nguyễn Văn Lệnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
80 Trần Năng Tịnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
81 Trần Minh Thủ Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
82 Trần Minh Tuấn Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
83 Trần Minh Đức Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
84 Nguyễn Văn Hết Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
85 Nguyễn Ngọc Vấn Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
86 Nguyễn Sắn Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
87 Nguyễn Văn Trinh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
88 Nguyễn Minh Khôi Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
89 Nguyễn Đình Tư Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
90 Nguyễn Thị Nhung Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
91 Nguyễn Văn An Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
92 Nguyễn Thị Mỹ Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
93 Lương Văn Thảo Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh Tổ 3 Khối phố Phú Thạnh
94 Trần Tế Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
95 Hồ Đức Cường Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
96 Ngô Thị Nhân Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
97 Võ Thị Nỡ Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
98 Nguyễn Thị Tin Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
99 Nguyễn Đình Tiên Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh

100 Võ Thị Mỹ Trang Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
101 Nguyễn Bá lưu Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
102 Nguyễn Thị Nhân Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
103 Đinh Sang Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
104 Đặng Thị Nga Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
105 Đặng văn Kiếm Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
106 Phạm Thị Thuận Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
107 Nguyễn Văn Thuận Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
108 Nguyễn Văn Ái Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
109 Phạm Văn Vịnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
110 Phạm Văn Thanh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
111 Đinh Thế Hiền Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
112 Phạm Ngọc Quang Trung Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
113 Nguyễn Tấn Mãn Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
114 Nguyễn Trọng Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
115 Đinh Văn Nhi Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
116 Dương Thị Quảng Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
117 Trần Tiến Pháp Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
118 Nguyễn Thị Luật Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
119 Trương Thị Huệ Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
120 Trần Văn Minh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
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121 Trần Văn Thanh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
122 Trần Phượng Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh Tổ 4 Khối phố Phú Thạnh
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